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STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 
Thương hiệu Sản phẩm 

15.  Công ty CP Bóng đèn Điện Quang Điện quang 

Đèn huỳnh quang 

compact, đèn Led, ổ 

cắm các loại 

16.  Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát Thipha Cable 
Dây và cáp điện các 

loại 

17.  Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam PINACO Pin và ắc quy 

18.  Tổng Công ty CP thiết bị điện Việt Nam GELEX EMIC Công tơ điện 

19.  Công ty CP Cơ điện Trần Phú Trafuco Dây và cáp điện 

20.  Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận 
Arirang, Maseco 

pepper 

Thiết bị điện tử, hạt 

tiêu 

 Đồ gỗ - Gốm sứ - Thủ công mỹ nghệ    

21.  Công ty TNHH Minh Long I Minh Long I Gốm sứ 

 Đồ trang sức - Kim hoàn - Đá quý    

22.  
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài 

Gòn 
SJC, SJC Diagold Vàng miếng, nữ trang 

23.  Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ Nữ trang 

24.  Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI DOJI 
Kim cương, đá quý, đồ 

trang sức 

 Dược phẩm - Hóa Mỹ phẩm    

25.  Công ty CP Dược phẩm OPC OPC Dược phẩm 

26.  Công ty Cổ phần Traphaco TraphaCo 
Sản phẩm đông dược, 

tân dược 

 Giấy - Văn phòng phẩm - Bao bì    

27.  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà Hồng Hà Văn phòng phẩm 

 Năng lượng - Khoáng sản    

28.  
Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí 

Việt Nam 
PTSC 

Dịch vụ kỹ thuật dầu 

khí 

 Nhựa - Cao su - Hóa chất    

29.  Công ty CP Nhựa Bình Minh BM Plasco 
Nhựa công nghiệp và 

gia dụng 

30.  Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam Casumina Săm lốp xe các loại 

31.  Công ty CP Nhựa Rạng Đông Rạng Đông 
Nhựa công nghiệp và 

gia dụng 

32.  Công ty CP Cao su Đà Nẵng DRC 
Săm lốp và các sản 

phẩm từ cao su 

33.  Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân Duy Tân Nhựa gia dụng 
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STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 
Thương hiệu Sản phẩm 

 Nông lâm thủy sản    

34.  Công ty Lương thực Tiền Giang Tigifood 

Gạo đóng gói các loại, 

sản phẩm chế biến từ 

gạo 

35.  Công ty CP Vinacafe Biên Hòa Vinacafe Cà phê hòa tan 

36.  Công ty CP Cà phê Trung Nguyên Trung Nguyên 
Cà phê rang xay, hòa 

tan 

37.  Công ty CP sản phẩm sinh thái Cozy 
Sản phẩm trà túi lọc, 

hòa tan, trà thảo dược 

38.  Tổng Công ty Tín Nghĩa - Công ty TNHH Tín Nghĩa 
Cà phê rang xay, hòa 

tan 

39.  Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang Antesco 
Rau quả đông lạnh IQF 

và đóng hộp 

 Tài chính - Ngân hàng    

40.  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

41.  
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

42.  
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietin Bank 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

43.  
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Techcombank 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

44.  
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

45.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

 Thực phẩm - Đồ uống    

46.  Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát 

Sài Gòn 

Sabeco, Bia Sai 

Gon 
Bia chai, bia lon 

47.  
Công ty CP Kinh Đô Kinh Đô Bánh kẹo 

48.  
Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk 

Sữa tươi tiệt trùng, 

tách béo 

49.  
Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát 

Number 1, Dr 

Thanh, Trà xanh 

0 độ 

Nước tăng lực, Trà 

xanh, trà thảo mộc  

50.  Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát 

Hà Nội 

Habeco, Bia Hà 

Nội 
Bia Hà Nội các loại 

51.  Công ty CP Đường Quảng Ngãi - Nhà máy 

Nước khoáng Thạch Bích 
Thạch Bích Nước khoáng 

 Thương mại - Dịch vụ    

52.  
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội HAPRO Dịch vụ phân phối 

53.  
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel Viettel post Dịch vụ bưu chính 
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 Vận tải - Du lịch    

54.  
Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist Saigontourist 

Dịch vụ lữ hành du 

lịch 

55.  
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

Tân Cảng Sài 

Gòn 

Dịch vụ cảng và hậu 

cần 

56.  Công ty CP Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt 

Nam 
Vietravel 

Dịch vụ lữ hành du 

lịch 

 Vật tư nông nghiệp    

57.  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đạm Phú Mỹ Phân bón 

58.  
Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà 

Mau 
Đạm Cà Mau Phân bón 

 
Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động 

sản 
   

59.  Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc 

Hòa Bình 
Hòa Bình 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

60.  
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen Hoa Sen 

Tôn, ống nhựa, ống 

kẽm 

61.  
Công ty CP Cửa Sổ Nhựa Châu Âu EuroWindow 

Sản phẩm cửa và kính 

xây dựng 

62.  
Tổng Công ty Viglacera VIGLACERA 

Vật liệu xây dựng, bất 

động sản 

63.  
Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội Sơn Đại Bàng 

Sản phẩm Sơn phủ các 

loại 
 




